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Mục tiêu
Sau khi kết thúc bài này, học viên sẽ trình bày được:

•Khái niệm cơ bản về HIV/AIDS và đặc điểm sinh học 
của HIV: 

•Các con đường lây truyền HIV
•Các giai đoạn lâm sàng HIV

•Mối quan hệ giữa HIV với viêm gan B, các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, Lao  



Nội dung

•Khái niệm cơ bản về HIV/AIDS

•Một số đặc điểm sinh học của HIV

•Các con đường lây truyền HIV
•Các giai đoạn lâm sàng HIV

•Mối quan hệ giữa HIV với viêm gan B, các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, Lao  



HIV
•Virus gây suy
giảm miễn dịch
ở người

AIDS
• Hội chứng suy giảm
miễn dịch mắc phải

Mắc phải >< Bẩm sinh



HIV 
• Nhiễm HIV là đã nhiễm
loại virut gây suy giảm
miễn dịch: giảm sức
chống đỡ của cơ thể với
các bệnh khác

• HIV có nhiều trong: máu,
tinh dịch, dịch âm đạo

• HIV có ít trong: nước
bọt, nước mắt

AIDS: 
• Giai đoạn muộn của nhiễm 
HIV,  khi khả năng miễn dịch 
của cơ thể đã ở mức rất thấp

• Là giai đoạn có nhiều triệu 
chứng (Hội chứng: tập hợp các 
triệu chứng)

• Bệnh nhân AIDS: mắc và chết vì 
các  bệnh  nhiễm  trùng  khác       
(bệnh nhiễm trùng cơ hội)



Thuộc họ retrovirus:  là một ARN virus có men phiên mã 

ngược, tổng hợp thành provivus,  truyền sang các thế hệ 

sau khi phân bào. Người nhiễm sẽ mang virus cả đời

Phát  triển  chậm  trong  cơ  thể:  nhiều  người  có  virus 

nhưng không biểu hiện triệu chứng- những người có biểu 

hiện bệnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm



Tấn công vào tế bào lympho: suy giảm chức năng miễn dịch

Có tính biến dị lớn: Luôn thay đổi kháng nguyên- khó tìm được vắc-

xin đặc hiệu

Là virus yếu: bị tiêu diệt ở nhiệt độ sôi trong 20 phút, tuy nhiên một

số nghiên cứu cho thấy HIV có thể sống trong giọt máu khô 2-7 ngày,

trong xác bệnh nhân 24h

Thuốc điều trị: Hiện chưa có thuốc điều trị triệt để, chỉ có thuốc làm chậm quá

trình nhân lên của virus



Hình dạng của Virus HIV



Cấu tạo của Vi rút HIV



Quá trình xâm nhập của HIV



Các giai đoạn phát triển của HIV trong cơ thể

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thời kỳ cửa sổ  Kháng thể kháng HIV

Giai đoạn nhiễm HIV 
không triệu chứng 

Nhiễm HIV 
cấp 

Giai đoạn cận 
AIDS 

AIDS  
 

Lượng vi rút trong máu 



Các giai đoạn phát triển của nhiễm HIV 
trong cơ thể

Giai đoạn 1: 
Nhiễm cấp 

Giai đoạn 
2:Nhiễm 
không triệu 
chứng

Giai đoạn 3: 
Cận AIDS

Giai đoạn 4: 
AIDS

Thời kỳ cửa
số: không quá

12 tuần

Có thể kéo dài 
nhiều năm

Sưng hạch kéo
dài, không
đau, một số
bệnh NT cơ

hội

Giai đoạn cuối, 
triệu chứng ồ 
ạt và cơ thể

không thể còn
sức đề kháng



Đường lây truyền HIV
• Đường tình dục: 

• HIV có trong dịch tiết âm đạo, tinh dịch- xâm nhập qua niêm mạc và các 
tổn thương ở niêm mạc khi quan hệ tình dục

• Quan hệ với nhiều người: nguy cơ cao hơn
• Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) làm tăng nguy cơ lây 
nhiễm HIV

• Đường máu:
• Truyền máu
• Tiêm chích
• Phẫu thuật, nhổ răng, xăm trổ

• Mẹ truyền cho con: 30% trẻ có nguy cơ nhiễm nếu không điều trị dự 
phòng cho mẹ

• Lây nhiễm lúc mang thai, lúc sinh con, cho con bú



HIV không lây truyền qua

Hôn nhẹ hay ôm

Tiếp xúc gần gũi, không quan hệ tình dục

Thức ăn

Quần áo, ngủ chung, dùng chung nhà vệ sinh, dùng 

chung bàn chải, dùng chung cắt móng tay

Muỗi hay côn trùng trung gian truyền bệnh. 



Dự phòng HIV qua đường tình dục

• Sử dụng bao cao su (BCS) (kể cả BCS  nữ)
• Giáo dục về tình dục an toàn hơn
• Điều trị các bệnh STIs



Dự phòng HIV lây truyền qua đường máu

• Không sử dụng chung bơm kim tiêm (BKT) và 
các dụng cụ tiêm chích khác

• Sàng lọc các sản phẩm máu
• Phòng ngừa kim đâm



Dự phòng lây truyền mẹ con

• TVXN HIV cho phụ nữ mang thai (PNMT) trong ba 
tháng đầu, xét nghiệm lại cho PNMT có kết quả xét 
nghiệm âm tính nếu có nguy cơ nhiễm HIV 

•Điều trị ARV cho PNMT và phụ nữ nhiễm HIV cho 
con bú không phụ thuộc giai đoạn lâm sàng hoặc 
kết quả xét nghiệm T-CD4

•Xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV (PCR)cho trẻ 
sinh ra từ mẹ nhiễm  và chuyển gửi điều trị kịp thời



Mối quan hệ giữa HIV với viêm gan B, C;  các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục; Lao  

• Các bệnh lây truyền qua đường tình dục làm làm tăng khả năng 
lây nhiễm HIV lên tới 15 – 20% do các tổn thương, sưng tấy từ 
bệnh LTQĐTD

• Người nhiễm HIV có nguy cơ mắc lao cao hơn 20-37 lần so với 
người không nhiễm HIV; 25% người nhiễm HIV chết vì bệnh lao

• Khả năng lây nhiễm viêm gan B, C cao khi lây nhiễm HIV do có 
cùng các con đường lây truyền.



TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH

• HIV là virus gây suy giảm miễn dịch; AIDS là hội chứng suy 
giảm miễn dịch. 

• HIV lây qua 3 con đường: đường máu, đường tình dục và 
từ mẹ sang con

• Nhiễm HIV  có  4  giai  đoạn  bao  gồm  cả  giai  đoạn  không 
triệu chứng và cuối cùng là giai đoạn AIDS


